

[bookmark: _Hlk81683673]     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
               CHU VĂN AN

[bookmark: _Hlk82242565]	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 12 – MÔN SINH 7
( Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12)
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 21. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Đặc điểm chung
HS đọc thông tin trong SGK và quan sát hình 21 và trả lời câu hỏi:
+ Nhận xét về kích thước, môi trường sống và tập tính của các động vật thuộc ngành thân mềm.
+ Ngành thân mềm có những đặc điểm chung nào?
→ HS ghi kết luận về đặc điểm chung của ngành thân mềm bên dưới vào vở.


I. Đặc điểm chung
- Đặc điểm chung của thân mềm:
+ Thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi.
+ Có khoang áo phát triển.
+ Hệ tiêu hóa phân hóa.
+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản.
II. Vai trò  
HS dựa vào kiến thức trong cả chương và liên hệ thực tế để hoàn thành bảng 2 SGK.
→ HS ghi kết luận về vai trò của ngành thân mềm bên dưới vào vở.





II. Vai trò
+ Lợi ích:
· Làm thực phẩm cho con người: mực, trai, sò...
· Nguyên liệu xuất khẩu: bào ngư, hàu...
· Làm thức ăn cho động vật: mực, ốc...
· Làm sạch môi trường nước: trai, sò...
· Làm đồ trang trí, trang sức: trai lấy ngọc, vỏ sò, vỏ ốc...
+ Tác hại: 
·  Là vật trung gian truyền bệnh: ốc mút, ốc gạo...
· Có hại cây trồng: ốc bươu vàng...
HS tự đọc thêm mục “EM CÓ BIẾT”

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai?
A. Thân mềm.
B. Hệ tiêu hóa phân hóa.
C. Không có xương sống.
D. Không có khoang áo.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây khi nói về ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm là sai?
A. Là vật chủ trung gian truyền bệnh ngủ.
B. Làm sạch môi trường nước.
C. Có giá trị về mặt địa chất.
D. Làm thức ăn cho các động vật khác.
Câu 4: Trai sông và ốc vặn giống nhau ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Nơi sinh sống.
B. Khả năng di chuyển.
C. Kiểu vỏ.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 5: Mai của mực thực chất là:
A. khoang áo phát triển thành.
B. tấm miệng phát triển thành.
C. vỏ đá vôi tiêu giảm.
D. tấm mang tiêu giảm.



	NGÀNH CHÂN KHỚP
LỚP GIÁP XÁC – BÀI 22: TÔM SÔNG

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Cấu tạo ngoài
HS đọc thông tin trong SGK và quan sát hình 22 và trả lời câu hỏi:
+ Cơ thể tôm gồm mấy phần?
+ Nhận xét độ cứng và màu sắc vỏ tôm?
+ Giải thích ý nghĩa hiện tượng tôm có màu sắc khác nhau?
→ HS ghi kết luận cấu tạo ngoài của tôm sông bên dưới vào vở



I. Cấu tạo ngoài
- Cơ thể tôm gồm 2 phần: phần đầu - ngực và phần bụng.
- Vỏ tôm cứng (kitin ngấm canxi) nên cứng để che chở và làm chỗ bám cho cơ. 
[bookmark: _GoBack]- Thành phần vỏ chứa sắc tố làm tôm có màu sắc của môi trường.
II. Dinh dưỡng  
HS đọc thông tin trong SGK trả lời các câu hỏi:
+ Tôm kiếm ăn vào thời gian nào trong ngày? Thức ăn của tôm là gì? Tôm lấy thức ăn bằng cách nào? 
+ Vì sao người ta dùng thính thơm để làm mồi cất vó tôm?
+ Tôm hô hấp được là nhờ vào đâu?
→ HS ghi kết luận về dinh dưỡng của tôm sông bên dưới vào vở.




II. Dinh dưỡng
· Thức ăn của tôm là động vật, thực vật.
· Khứu giác rất phát triển giúp tôm nhận biết thức ăn từ xa.
      -  Tôm hô hấp bằng mang.
III. Sinh sản  
HS đọc thông tin trong SGK trả lời câu hỏi:
+ Làm sao để phân biệt tôm đực, tôm cái.
+ Tôm cái ôm trứng có ý nghĩa gì?
→ HS ghi kết luận về sinh sản của tôm sông bên dưới vào vở.




III. Sinh sản
· Tôm phân tính.
· Tôm cái có tập tính ôm trứng để bảo vệ.
· Ấu trùng tôm lột xác nhiều lần mới trưởng thành.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa như thế nào?
A. Tạo ra màu sắc rực rỡ giúp tôm đe dọa kẻ thù.
B. Thu hút con mồi lại gần tôm.
C. Là tín hiệu nhận biết đực cái của tôm.
D. Giúp tôm ngụy trang để lẩn tránh kẻ thù.
Câu 2: Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?
A. Vì lớp vỏ mất dần canxi, không còn khả năng bảo vệ.
B. Vì chất kitin được tôm tiết ra phía ngoài liên tục.
C. Vì lớp vỏ cứng rắn cản trở sự lớn lên của tôm.
D. Vì sắc tố vỏ ở tôm bị phai, nếu không lột xác thì tôm sẽ mất khả năng nguỵ trang.




2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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